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Tóm tắt: Giáo dục đại học Việt nam cho đến nay vẫn được coi là nặng về kiến thức hàn lâm, xa 

rời thực tiễn, còn tồn tại khoảng cách lớn giữa đào tạo trong nhà trường và yêu cầu thực tiễn nghề 

nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng các phương pháp dạy học mang tính trải nghiệm, bao 

gồm phương pháp nghiên cứu trường hợp là điều cần thiết. Bài viết tìm hiểu nội hàm khái niệm 

của phương pháp nghiên cứu trường hợp, mục đích sử dụng phương pháp, cách thức tổ chức và 

các kỹ thuật trong dạy học nghiên cứu trường hợp. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra và phân tích 

dẫn chứng minh hoạ về việc sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong thực tiễn giảng 

dạy. Nếu phương pháp dạy học nghiên cứu trường hợp được đầu tư nghiên cứu và áp dụng đúng 

cách; các trường đại học ở Việt Nam xây dựng các ngân hàng cơ sở dữ liệu nghiên cứu trường hợp 

theo các ngành hoặc các lĩnh vực sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo lý luận với  

thực tiễn. 

Từ khóa: Phương pháp dạy học nghiên cứu trường hợp, kỹ thuật dạy học, giáo dục đại học, các kỹ 

năng tư duy bậc cao, vận dụng kiến thức, khoảng cách giữa lý luận - thực tiễn. 

1. Mở đầu * 

Trong những năm gần đây, giáo dục Việt 

nam đã có những đổi mới và những bước phát 

triển đáng kể trong phương pháp dạy và học, 

chuyển trọng tâm từ truyền thụ tri thức sang 

phát triển năng lực cho người học. Tuy nhiên, 

về cơ bản, giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn 

mang nặng tính hàn lâm, đào tạo vẫn còn xa rời 

thực tiễn và yêu cầu của nhà tuyển dụng và thị 

trường lao động. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần 

gắn đào tạo lý luận với thực tiễn, rút ngắn 

khoảng cách giữa nhà trường với thế giới nghề 

nghiệp. Đồng thời, thế kỷ 21 đòi hỏi người lao 

động ngoài các kiến thức và kỹ năng chuyên 

ngành thì cần có các kỹ năng tư duy phân tích 
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phản biện, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và 

các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Phương 

pháp giáo dục đại học bởi vậy cũng cần phải 

đổi mới để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết này.  

Nghiên cứu trường hợp là một trong những 

phương pháp dạy học gắn liền lý luận với thực 

tiễn một cách hiệu quả thông qua việc tạo môi 

trường học tập trải nghiệm để người học khám 

phá, kiến tạo tri thức, hình thành các kỹ năng tư 

duy phân tích, lập luận, giải quyết vấn đề [1]. 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp áp dụng 

cách tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề, thông 

qua đó người học lĩnh hội tri thức lý luận cũng 

như thực tiễn và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây 

là cách tiếp cận theo đường hướng lấy người 

học làm trung tâm, yêu cầu người học phải tiến 

hành nghiên cứu, kết hợp giữa lý luận và thực 

tiễn, vận dụng kiến thức và kỹ năng để tìm giải 

pháp khả thi cho một vấn đề [2]. Theo Duch, 

Groh & Allen [3], cách tiếp cận này phát triển 
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cho người học khả năng tư duy phê phán, phân 

tích và giải quyết vấn đề phức tạp, nghiên cứu, 

đánh giá và sử dụng nguồn lực, và kỹ năng hợp 

tác, giao tiếp.  

Nghiên cứu trường hợp là một trong những 

phương pháp dạy học phổ biến sử dụng ở hầu 

hết các trường đại học trên thế giới. Phương 

pháp này được áp dụng từ những năm 1870s 

trong chương trình đào tạo ngành luật, năm 

1920, kinh tế và y học vào năm 1980s. Trong 

những năm gần đây, nghiên cứu trường hợp 

ngày càng được sử dụng trong các lĩnh vực đào 

tạo khác, bao gồm giáo dục, chính trị học, quan 

hệ quốc tế, các ngành khoa học xã hội nhân văn 

khác và các ngành khoa học tự nhiên,... Nhiều 

trường đại học lớn trên thế giới đã xây dựng 

ngân hàng cơ sở dữ liệu các nghiên cứu trường 

hợp có sẵn để giảng viên có thể sử dụng như đại 

học Yale, đại học Indiana; thậm chí có những 

ngân hàng trường hợp ở cấp quốc gia mang tên 

“Trung tâm quốc gia về dạy học nghiên cứu 

trường hợp trong lĩnh vực khoa học”1,… Ở Việt 

Nam, các trường đại học chưa chú trọng nhiều 

đến phương pháp dạy học này. Trên thực tế, các 

tình huống được sử dụng trong giảng dạy 

thường mang tính đơn giản, các vấn đề có thể 

giải quyết ngay bằng cách vận dụng tri thức lý 

thuyết trong bài mà không đòi hỏi khả năng vận 

dụng tổng hợp kiến thức lý luận và thực tiễn, 

không yêu cầu người học phải nghiên cứu, tìm 

hiểu thêm thông tin, tài liệu để hiểu sâu vấn đề 

và các giải pháp. Trong khi đó, phương pháp 

nghiên cứu trường hợp sử dụng các vấn đề phức 

tạp (ill-structured) mà không có sẵn câu trả lời 

hoặc không có câu trả lời đúng hay sai. Việc 

giải quyết các vấn đề này đòi hỏi sự vận dụng 

tổng hợp các kiến thức và kỹ năng. Một vấn đề 

có nhiều giải pháp và người học phải cân nhắc 

các điểm mạnh và yếu của từng giải pháp để lựa 

chọn những giải pháp phù hợp. Phương pháp 

nghiên cứu trường hợp có thể áp dụng cho các 

lĩnh vực đào tạo khác nhau, từ khoa học xã hội 

tới khoa học tự nhiên, từ giáo dục học, luật, 

chính trị học, quan hệ quốc tế, kinh tế, truyền 

_______ 
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thông, báo chí,… đến sinh học, sinh hoá, vật lý, 

khoa học vũ trụ, công nghệ môi trường, nông 

nghiệp, lâm nghiệp, y dược, v.v...  Bài báo này 

cung cấp cái nhìn tổng quan về phương pháp 

nghiên cứu trường hợp, bao gồm khái niệm, 

phân loại nghiên cứu trường hợp, cách thức tổ 

chức dạy - học, và đưa ra một số ví dụ thực tiễn 

về sử dụng nghiên cứu trường hợp trong lĩnh 

vực quan hệ quốc tế, kinh tế và truyền thông - 

quảng cáo.  

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Khái niệm  

Nghiên cứu trường hợp là cách tiếp cận học 

dựa trên các tình huống thực tiễn hoặc mô 

phỏng thực tiễn, người học được trải nghiệm 

các vấn đề phức tạp, tìm hiểu xem các vấn đề 

được giải quyết như thế nào và xem xét mối 

liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. Ở đây, cần 

phân biệt giữa nghiên cứu trường hợp trong dạy 

học với nghiên cứu trường hợp trong nghiên cứu 

khoa học với tư cách là một phương pháp nghiên  

cứu. Trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, 

nghiên cứu trường hợp là một phương pháp điều 

tra nhằm làm sáng tỏ một hiện tượng đương đại 

trong bối cảnh thực tiễn [4].  

Thông thường, các trường hợp nghiên cứu 

là các tình huống chứa đựng các vấn đề phức 

tạp mà không có giải pháp cho trước; các giải 

pháp đòi hỏi sự vận dụng tổng hợp các kiến 

thức, kỹ năng khác nhau. Các nghiên cứu 

trường hợp trong các lĩnh vực kinh tế, chính 

sách công, đối ngoại thông thường chứa đựng 

các thông tin lịch sử, dữ liệu thống kê, các 

chính sách của chính phủ hoặc chính sách pháp 

luật,… Tuy nhiên, các nghiên cứu trường hợp 

cũng có thể phản ánh các vấn đề cá nhân, bao 

gồm các nhân vật thực tế trong các tình huống 

thực tế. Nghiên cứu cho thấy các nghiên cứu 

trường hợp gây hứng thú cho sinh viên là những 

trường hợp kể lại câu chuyện “một trường hợp 

hay chứa đựng vấn đề gây hứng thú, thể hiện 

các quan điểm và hoàn cảnh cá nhân giúp sinh 

viên hiểu được trải nghiệm của nhân vật đối với 

vấn đề. Các trường hợp thường là sự giao thoa 
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giữa hoàn cảnh và cảm nhận, nhận định và hành 

động của cá nhân” [5]. Các trường hợp cần 

nghiên cứu có thể là những trường hợp thực tế 

hoặc hư cấu, mô phỏng thực tế.  

Theo Golich & cộng sự [6], các trường hợp 

nghiên cứu có thể chia làm 2 loại, hoặc là các 

sự kiện, hiện tượng đã xảy ra (historical/retro), 

hoặc đòi hỏi phải đưa ra quyết định, tìm giải 

pháp cho vấn đề (decision-based), Trong các 

trường hợp giải quyết vấn đề, người học phải 

phân tích vấn đề và tìm các giải pháp phù hợp 

cho các vấn đề đó. Tuy nhiên, trong giảng dạy, 

giáo viên có thể sử dụng các trường hợp đã xảy 

ra (historical/retro), nhưng không cung cấp cho 

sinh viên giải pháp, yêu cầu sinh viên phải đưa 

ra quyết định (decision-based). Các trường hợp 

do giáo viên tự viết, hoặc là đã kết thúc hoặc 

chưa kết thúc. Tuy nhiên cần lưu ý rằng các 

trường hợp này cần phải thể hiện độ phức tạp 

của vấn đề để có thể mô phỏng thực tiễn. 

Như vậy, có thể phân làm các loại nghiên 

cứu trường hợp trong giảng dạy như sau: 

i) Các trường hợp đã xảy ra và kết thúc 

(finished cases): Các trường hợp nghiên cứu là 

các sự kiện, hiện tượng đã xảy ra và kết thúc, 

các vấn đề đã có giải pháp. Người học được yêu 

cầu phân tích, lý giải sự kiện, hiện tượng, phê 

bình, đánh giá các hành động hoặc giải pháp, 

cân nhắc các giải pháp khác thay thế, vận dụng 

bài học vào các tình huống tương tự.  

Để chuẩn bị, sinh viên phải đọc các tài liệu 

liên quan, thảo luận sâu trên lớp về các vấn đề 

trong các trường hợp. Trong một nghiên cứu 

trường hợp ngành quan hệ quốc tế, vấn đề đặt 

ra là Mỹ hiện đang áp dụng chính sách cấm vận 

đối với Cuba và những chính sách này gây 

nhiều ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề; chính phủ 

Mỹ do đó đã thực hiện một số thay đổi trong 

chính sách cấm vận đối với Cuba. Sinh viên có 

nhiệm vụ nghiên cứu lý do lý giải tại sao Chính 

phủ Mỹ thay đổi và cách thức thay đổi chính 

sách cấm vận đối với Cuba. Trong một trường 

hợp khác ngành kinh tế- tài  chính, vấn đề đặt ra 

là cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đông Á và cuối 

những năm 1990 đòi hỏi các quốc gia phải đưa 

ra các chính sách tài khoá nhằm khôi phục nền 

kinh tế. Sinh viên có nhiệm vụ nghiên cứu giải 

pháp của các quốc gia và quốc tế đối với cuộc 

khủng khoảng này và vận dụng để đưa ra giải 

pháp đối với đất nước mình cho cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối những năm 

2000. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu 

ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với hành động 

của các tập đoàn đa quốc gia khi đối mặt với 

các thách thức kinh doanh là một trong những 

nghiên cứu trường hợp phổ biến. Ví dụ, hãng 

Nike bị cáo buộc sử dụng lao động trong điều 

kiện làm việc khắc nghiệt, không đảm bảo sức 

khoẻ và do đó vấp phải sự phản đối của cộng 

đồng quốc tế. Vấn đề này đòi hỏi hãng phải đưa 

ra giải pháp để lấy lại hình ảnh, thương hiệu của 

mình và hãng đã quyết định áp dụng Quy ước 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sinh 

viên được yêu cầu phân tích, lý giải và đánh giá 

giải pháp mà hãng Nike đã đưa ra. Trong một 

trường hợp khác công ty Newmont đã quyết 

định dừng khai thác vàng ở thị trấn Peru khi 

vấp phải sự phản đối của người dân và dư luận 

về sai phạm nghiêm trọng trong quản lý rủi ro 

sức khoẻ của hãng này. Sinh viên có nhiệm vụ 

nghiên cứu lý giải nguyên nhân và đánh giá 

cách thức công ty Newmont dừng hoạt động 

khai thác vàng tại thị trấn Peru.  

Nghiên cứu các trường hợp đã xảy ra và kết 

thúc giúp người học tiếp cận được các tình 

huống, vấn đề thực tiễn và các cách giải quyết 

vấn đề để rút ra bài học vận dụng vào các tình 

huống tương tự.  

ii) Các trường hợp chưa kết thúc 

(unfinished cases): Đây là những trường hợp 

trên thực tế chưa có giải pháp hoặc giáo viên 

không cung cấp giải pháp, yêu cầu sinh viên 

phải phân tích dữ liệu, xem xét các giải pháp 

khác nhau và quyết định giải pháp phù hợp 

nhất. Hầu hết các trường hợp đều dựa trên các 

sự kiện thực tế đã xảy ra hoặc mô phỏng các sự 

kiện, tình huống thực tế có thể xảy ra. Các 

trường hợp là các câu chuyện chứa các vấn đề 

hoặc xung đột cần được giải quyết. Thông tin 

trong các trường hợp này thường phức tạp (biểu 

đồ, sơ đồ, tài liệu lịch sử) hoặc đơn giản là câu 

chuyện chứa đựng tình huống khó xử cần đưa 

ra quyết định. Trong các nghiên cứu trường hợp 

đòi hỏi giải quyết vấn đề 

Sinh viên được cung cấp một vấn đề thực tế 

phức tạp chưa có giải pháp, được yêu cầu xác 
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định vấn đề, xem những gì đã biết và những gì 

cần quyết định, hình thành và đánh giá các giải 

pháp khác nhau, lựa chọn giải pháp tốt nhất và 

đánh giá bài học. Khi cần thêm thông tin, giáo 

viên có thể cung cấp hoặc hướng dẫn sinh viên 

tìm thông tin cần [7].  

Có những trường hợp yêu cầu sinh viên 

phải giải quyết vấn đề, chọn lựa giải pháp và 

đưa ra lập luận bảo vệ giải pháp đó. Một ví dụ 

trong môn học sinh học về ký sinh trùng, sau 

khi sinh viên đã được học một số chương về ký 

sinh trùng và ảnh hưởng đối với con người, 

giáo viên yêu cầu sinh viên viết các trường hợp 

mô tả các triệu chứng mà một người có thể gặp. 

Vấn đề đặt ra là dựa trên các triệu chứng này, 

sinh viên phải đánh giá triệu chứng, bệnh học, 

dịch tễ học để đưa ra chuẩn đoán về việc nhiễm 

loại ký sinh trùng nào.  

Một ví dụ khác trong ngành quan hệ quốc tế 

liên quan đến các chính sách cấm vận và chính 

sách tham gia của Mỹ đối với Miến Điện. Vấn 

đề cần giải quyết là Chính phủ Mỹ phải lựa 

chọn những chính sách tham gia đối với Miến 

Điện. Trong trường hợp này, sinh viện được 

viết một bài chính sách ngắn (3-6 trang) trong 

đó lập luận bảo vệ một cách tiếp cận chính sách 

cụ thể, giải thích tại sao đây là chính sách tối 

ưu. Trong trường hợp khác trong lĩnh vực kinh 

tế là chính sách phát triển kinh tế đối với 

Nicaragua. Vấn đề đặt ra là chính phủ 

Nicaragua phải đưa ra được các chính sách 

nhằm phát triển nền kinh tế vốn đang bị đình 

trệ, yếu kém của mình.  Sinh viên được yêu cầu 

làm theo nhóm để thiết kế một bài chính sách 

lên kế hoạch phát triển kinh tế cho nước này và 

các lập luận bảo vệ chính sách. Trong cả hai 

trường hợp này, sinh viên phải tham dự các 

buổi học cung cấp kiến thức nền tảng về các 

điều kiện kinh tế, chính trị của các quốc gia, 

đọc tài liệu liên quan, thảo luận trong lớp về các 

vấn đề và các chính sách khác nhau, viết bài 

chính sách, trình bày kết quả, đề xuất trước lớp.  

2.2. Mục tiêu sử dụng phương pháp nghiên cứu 

trường hợp 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp giúp 

người học có cơ hội cọ xát với thực tiễn, với 

các tình huống trong môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa đào 

tạo và việc làm. Thông qua các trường hợp đã 

xảy ra, người học thấy được các quan điểm, các 

cách tiếp cận khác nhau; các cách giải quyết 

vấn đề và các cách vận dụng tri thức linh hoạt; 

học được từ những kinh nghiệm, trải nghiệm 

của những người đi trước. Phương pháp nghiên 

cứu trường hợp do đó phát triển kỹ năng xử lý 

tình tuống, giải quyết vấn đề trong môi trường 

làm việc chuyên nghiệp - đây là một trong 

những kỹ năng việc làm mà sinh viên tốt nghiệp 

thường rất thiếu và yếu. Theo [3] cách tiếp cận 

này phát triển cho người học khả năng tư duy 

phê phán, phân tích và giải quyết vấn đề phức 

tạp, nghiên cứu, đánh giá và sử dụng nguồn lực, 

và kỹ năng hợp tác, giao tiếp. Bên cạnh đó, 

người học thông qua nghiên cứu các trường 

hợp, phát triển các kỹ năng phân tích, tổng hợp, 

đưa ra nhận định, đánh giá, và các kỹ năng giao 

tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm,… Để tìm ra 

giải pháp và đưa ra quyết định thông qua thảo 

luận, sinh viên phân loại dữ liệu thực tế, sử 

dụng các công cụ phân tích, diễn giải vấn đề, sử 

dụng kinh nghiệm thực tiễn, và đưa ra kết luận, 

thông qua đó lĩnh hội tri thức và phát triển các 

kỹ năng. Bonny [8] cũng chỉ ra rằng việc áp 

dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong 

dạy học mang lại hiệu quả hơn so với các 

phương pháp giảng dạy truyền thống trong việc 

giúp người học lĩnh hội sâu các tri thức mang 

tính khái niệm và cách áp dụng vào thực tiễn.  

2.3. Tổ chức dạy học nghiên cứu trường hợp 

Trong việc dạy học theo hình thức nghiên 

cứu trường hợp, người học được chuẩn bị các 

tri thức nền tảng lý thuyết về các chủ đề hoặc 

vấn đề cần nghiên cứu thông qua các bài giảng 

và đọc tài liệu. Người học tham gia hoạt động 

nghiên cứu trường hợp ở ba cấp độ: Cấp độ 1. 

Người học khám phá vấn đề thông qua việc 

phân tích các dữ liệu liên quan, đánh giá các 

giải pháp đã đưa ra. Ở cấp độ này, người học 

thảo luận vấn đề hoặc giải pháp với tư cách là 

người quan sát - bình luận. Cấp độ 2. Người 

học tham gia giải quyết vấn đề; đóng vai, mô 

phỏng, lập luận để bảo vệ các hành động theo 
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quan điểm của nhân vật, xét đến lợi ích và hiểu 

biết của nhân vật. Cấp độ 3. Người học chủ 

động tham gia hoàn toàn trong tình huống, chủ 

đề không còn là những ý tưởng trừu tượng mà 

trở thành trọng tâm trong mối quan tâm của 

người học - họ sẽ làm gì trong tình huống tương 

tự trên thực tế.  

i) Chuẩn bị các trường hợp cần nghiên cứu 

Giáo viên chuẩn bị các trường hợp, hoặc sử 

dụng các trường hợp có sẵn trong ngân hàng dữ 

liệu, xây dựng các trường hợp mô phỏng thực 

tiễn hoặc sử dụng các tài liệu sẵn có như bài 

báo, báo cáo chứa đựng dữ liệu và thống kê, 

tóm tắt, đoạn trích các tác phẩm lịch sử, tác 

phẩm văn học, tạo tác, các đoạn băng ghi âm 

hoặc ghi hình, các nghiên cứu dân tộc học,... 

Theo, Hereid [9], các trường hợp tốt là các câu 

chuyện tập trung vào một vấn đề được quan 

tâm, xảy ra trong bối cảnh 5 năm gần đây. Có 

thể chứa các lời trích trực tiếp từ nhân vật để 

tăng tính tương tác. Các trường hợp sử dụng 

phải có mục tiêu sư phạm, chứa đựng vấn đề 

mâu thuẫn đòi hỏi phải đưa ra quyết định.  

ii) Phân tích vấn đề 

Giáo viên hướng dẫn sinh viên phân tích 

tình huống, vấn đề thông qua các câu hỏi: 

Tình huống đặt ra là  gì? - Phân biệt giữa 

dữ liệu và các giả định ẩn sau dữ liệu. 

Vấn đề đặt ra là gì? - Liên hệ tới lý thuyết 

Cần phải có thêm thông tin gì? Có thể tìm 

những thông tin này ở đâu? 

Vấn đề nào cần phải được giải quyết?  

Những giải pháp nào là có thể? Điểm yếu 

và điểm mạnh của mỗi giải pháp? 

Sử dụng những tiêu chí gì khi chọn  

giải pháp? 

iii) Nghiên cứu tài liệu 

Sinh viên được yêu cầu nghiên cứu các tài 

liệu mang tính lý luận và thực tiễn để hiểu sâu 

về vấn đề trong trường hợp nghiên cứu. Giáo 

viên có thể cung cấp các nguồn tài liệu tham 

khảo chính và sinh viên có thể bổ sung thêm 

trong qúa trình thực hiện. 

iv) Thảo luận, thuyết trình:  

Trong giờ nghiên cứu trường hợp, giáo viên 

sẽ hướng dẫn thảo luận thông qua việc đặt các 

câu hỏi dẫn dắt sinh viên khám phá vấn đề, các 

lý thuyết liên quan, phân tích cấu trúc vấn đề, 

khám phá các giải pháp khác nhau và đánh giá 

kết quả. Các câu hỏi dùng cho thảo luận trên 

lớp trong nghiên cứu trường hợp cần khơi gợi 

các lập trường, quan điểm, cách tiếp cận khác 

nhau, thậm chí xung đột với nhau. Các cuộc 

thảo luận giúp sinh viên “liên hệ lý thuyết, áp 

dụng vào thực tế và chiêm nghiệm lại quá trình 

đó” [10]. Đây là hình thức học trải nghiệm, giúp 

sinh viên liên hệ giữa các vấn đề thực tiễn với các 

lý thuyết đã học, chiêm nghiệm lại những gì đã 

học được sau trải nghiệm thực tiễn đó.  

Tổ chức thảo luận trường hợp theo nhóm, 

mỗi nhóm 3-6 sinh viên. Giáo viên đưa ra các 

câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm. Các câu hỏi 

dẫn dắt sinh viên đi từ việc quan sát làm sáng tỏ 

các dữ liệu, khai thác các giả định, các vấn đề 

đặt ra trong mối liên hệ với lý thuyết, phân tích 

vấn đề cần giải quyết và các giải pháp có thể, 

sau đó là đưa ra đánh giá, nhận định các quan 

điểm, các giải pháp khác nhau. 

Sắp xếp các câu hỏi theo trình tự: Bắt đầu 

với các câu hỏi làm sáng tỏ dữ liệu, sự kiện 

trong tình huống; tiếp theo là các câu hỏi đòi 

hỏi khả năng phân tích, và cuối cùng là các câu 

hỏi nhận định, đánh giá, và đưa ra giải pháp. 

Các loại câu hỏi có thể sử dụng để thảo luận: 

- Các câu hỏi về quan điểm của các nhân 

vật: Chúng ta vừa xem xét quan điểm của nhân 

vật X, vậy quan điểm của nhân vật Y là gì? 

Bằng chứng nào thể hiện quan điểm của Y? 

Mối liên hệ giữa hai quan điểm là gì? 

- Yêu cầu sinh viên xem xét các giả định ẩn 

sau các dữ liệu, lý do cho các quan điểm của 

người trong cuộc. Bao gồm các câu hỏi đòi hỏi 

khả năng khái quát hoá như Khi Y nói “…”, ý 

định của cô là gì? Hoặc các câu hỏi yêu cầu 

giải thích cụ thể Tại sao cô ấy lại có quan điểm 

như vậy?,... 

- Câu hỏi yêu cầu sinh viên đánh giá điểm 

mạnh và yếu của các quan điểm, giải pháp. 

- Các câu hỏi về các thời điểm khác nhau: 

Có thể hỏi Liệu tình huống có thể diễn ra khác 

không? Có thể làm gì để tránh xung đột và giao 

tiếp hiệu quả hơn? Liệu có quá muộn để giải 

quyết vấn đề?,... 

- Các câu hỏi về các bối cảnh khác nhau: 

Chúng ta thấy câu chuyện/tình huống xảy ra ở 

trên tin tức, vậy nếu ở trong trường hợp nơi 
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anh/chị ở thì tình huống này sẽ được xử lý như 

thế nào? 

- Các câu hỏi làm sáng tỏ: Anh/chị có thể 

giải thích/làm rõ hơn luận điểm của mình? 

- Chỉ ra sự khác biệt giữa các quan điểm 

trong thảo luận: Quan điểm của anh/chị khác 

với quan điểm của bạn A. Như vậy chúng ta hãy 

xem xét sự khác biệt này ở đâu?  

v) Đóng vai, mô phỏng 

Đóng vai là hoạt động trong đó các thành 

viên trong nhóm diễn cách thức giải quyết vấn 

đề trong các tình huống có sự tương tác, như 

đóng vai giữa bác sỹ và bệnh nhân, sếp và nhân 

viên,… Hoạt động này không những phát triển 

kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống 

cụ thể mà còn phát triển khả năng giao tiếp cho 

sinh viên. Các nhóm có thể phân vai đóng nhân 

vật trong câu chuyện để thảo luận, tranh luận về 

các giải pháp đối với vấn đề. Việc phân vai có 

thể thực hiện ngay ở buổi học đầu tiên để thành 

viên các nhóm có thời gian nghiên cứu và 

chuẩn bị cho vai diễn của mình. Trước khi sinh 

viên đóng vai, cần có tiết học làm rõ vấn cần 

giải quyết trong tình huống, phân tích tình 

huống và các nguồn tài liệu tham khảo cần thiết 

nếu có.  

Sau hoạt động đóng vai, giáo viên dẫn dắt 

cả lớp thảo luận về cách thức giải quyết vấn đề 

của sinh viên trong tình huống, xem xét những 

điểm mạnh và điểm yếu của cách giải quyết vấn 

đề đó và những giải pháp thay thế.  

vi) Viết báo cáo 

Các nhóm viết báo cáo về các quan điểm, 

cách tiếp cận giải quyết vấn đề và thống nhất 

giải pháp cho vấn đề, nộp cho giáo viên vào 

buổi cuối để kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, giáo 

viên cũng có những nhận xét phản hồi đối với 

các giải pháp để giúp sinh viên cải tiến kỹ năng 

giải quyết vấn đề. 

2.4. Ví dụ về áp dụng phương pháp nghiên cứu 

trường hợp  

Dưới đây là một ví dụ về việc áp dụng 

phương pháp nghiên cứu trường hợp trong 

giảng dạy ngành truyền thông và quảng cáo với 

mục tiêu nhằm giúp sinh viên vận dụng được 

các kiến thức lý luận liên quan tới truyền thông, 

các chiến lược truyền thông và quảng cáo, đối 

tượng truyền thông và quảng cáo. Thông qua 

nghiên cứu trường hợp, sinh viên phát triển kỹ 

năng phân tích, nhận định vấn đề và các giải 

pháp đã có, đồng thời đưa ra các giải pháp sáng 

tạo trong các bối cảnh tương tự.   

i) Trường hợp cần nghiên cứu: 

“Believe in Something” của Nike là chiến 

dịch truyền thông tiếp thị gây tốn nhiều giấy 

mực nhất của báo chí cuối năm 2018. Vụ ồn ào 

bắt nguồn từ việc Nike lựa chọn Colin 

Kaepernick, cựu tiền vệ của giải NFL làm 

gương mặt đại diện.  

Điều đáng nói là vị cầu thủ này đã từng từ 

chối hát quốc ca trong trận đấu NFL để phản 

đối vụ thảm sát người da màu. Tổng thống 

Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hành động 

thiếu tôn trọng của Kaepernick. Nhiều người khác 

thậm chí còn đốt giày và cắt bỏ logo Nike.  

Tuy vậy, Kaepernick và chiến dịch “Believe 

in Something” của Nike đã tạo được những kỷ 

lục đáng kể. Bằng chứng là doanh số tăng vọt 

31% và giá cổ phiếu của công ty đạt mức cao 

nhất mọi thời đại.  

Đây là một trường hợp điển hình trong việc 

sử dụng các chiến lược truyền thông tiếp thị và đã 

xảy ra trong thời gian gần đây (năm 2018). 

Nghiên cứu trường hợp này phục vụ các mục tiêu 

dạy học của ngành truyền thông và quảng cáo. 

Câu hỏi nghiên cứu: Hãng Nike đã sử dụng 

chiến lược truyền thông tiếp thị nào và tại sao 

chiến lược này lại thành công. Trên cơ sở đó 

xây dựng một kế hoạch truyền thông tiếp thị 

cho hãng Nike tại Việt Nam.  

ii) Phân tích vấn đề 

Giảng viên hướng dẫn sinh viên phân tích 

vấn đề: 

Tình huống đặt ra là gì?: Chiến dịch truyền 

thông tiếp thị của hãng Nike “Believe in 

something” sử dụng Kaepernick đã đem lại 

thành công lớn mặc dù vấp phải sự phản đối 

của một bộ phận người tiêu dùng.   

Vấn đề đặt ra là gì?: Để quảng bá thương 

hiệu và nâng cao doanh thu và hình ảnh của 

mình trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các 

thương hiệu lớn, Nike phải lựa chọn sử dụng 

một chiến lược truyền thông tiếp thị trong kinh 

doanh một cách sáng tạo, hiệu quả.  
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Các thông tin cần thu thập thêm: Các chiến 

lược truyền thông tiếp thị; Các nhóm đối tượng 

người tiêu dùng phản đối và các nhóm đôi 

tượng người tiêu dùng ủng hộ chiến dịch 

“Believe in something” 

iii) Nghiên cứu tài liệu 

Sinh viên được yêu cầu nghiên cứu các tài 

liệu mang tính lý luận và thực tiễn để hiểu sâu 

về vấn đề trong trường hợp nghiên cứu, bao 

gồm các nội dung về chiến lược truyền thông 

tiếp thị, các nhóm đối tượng người tiêu dùng và 

đặc điểm của họ. Giáo viên có thể cung cấp các 

nguồn tài liệu tham khảo chính và sinh viên có 

thể bổ sung thêm trong qúa trình thực hiện. 

iv) Thảo luận 

Tổ chức thảo luận trường hợp theo nhóm 

nhỏ sinh viên nhằm giúp khám phá vấn đề, các 

kiến thức lý thuyết liên quan, phân tích vấn đề, 

đánh giá giải pháp.  

Giáo viên dẫn dắt tổ chức thảo luận trong 

lớp học, hướng dẫn sinh viên đặt câu hỏi thảo 

luận, đưa ra câu hỏi gợi ý nếu cần, và hướng 

dẫn thảo luận dựa trên các câu hỏi, gồm câu hỏi 

làm sáng tỏ dữ liệu, câu hỏi phân tích, đánh giá, 

sáng tạo, v.v… Một số câu hỏi gợi ý như sau:  

i) Câu hỏi làm sáng tỏ dữ liệu: Trong chiến 

dịch “Believe in Something”, Nike lại chọn 

Colin Kaepernick làm gương mặt đại diện. 

Chiến lược truyền thông tiếp thị nào đã được 

dùng trong chiến dịch này? 

ii) Câu hỏi phân tích: Tại sao chiến dịch 

này lại thành công? 

iii) Câu hỏi đánh giá: Đánh giá những điểm 

mạnh và điểm yếu của chiến lược truyền thông 

tiếp thị này. 

iv) Chiến dịch “Believe in Something” của 

Nike có thể thành công ở một số nước như Việt 

nam hay không? Tại sao?  

v) Câu hỏi sáng tạo, giải quyết vấn đề: Hãy 

lựa chọn một thương hiệu và lập kế hoạch một 

chiến dịch truyền thông tiếp thị sử dụng chiến 

lược trên.  

vi) Viết báo cáo 

Các nhóm viết báo cáo sau khi kết thúc thảo 

luận. Yêu cầu: Khi phân tích trường hợp, đưa ra 

nhận định, đánh giá và các giải pháp cần liên hệ 

các kiến thức lý luận đã được học.  

3. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy phương pháp nghiên 

cứu trường hợp không chỉ đơn thuần là cách 

dạy học thông qua các tình huống thông 

thường. Các trường hợp cần nghiên cứu phải là 

những trường hợp có chứa đựng vấn đề phức 

tạp. Đánh giá các giải pháp hoặc giải quyết các 

vấn đề trong nghiên cứu trường hợp đòi hỏi 

người học phải tìm hiều và vận dụng tổng hợp 

kiến thức từ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu  

trường hợp giúp người học khám phá các vấn 

đề trọng tâm trong lĩnh vực, thông qua đó hiểu 

sâu các khái niệm chính và cách áp dụng kiến 

thức lý luận vào thực tiễn để giải quyết vấn đề. 

Do đó, một nghiên cứu trường hợp có thể thực 

hiện trong vài tuần, với việc sinh viên nghiên 

cứu, tìm hiều tài liệu chuẩn bị cho các câu hỏi 

và các buổi thảo luận trên lớp xoay quanh vấn 

đề nghiên cứu. Việc thực hiện một nghiên cứu 

trường hợp đòi hỏi giảng viên phải có những 

trải nghiệm thực tế ngành nghề mới có khả 

năng hướng dẫn người học giải quyết hoặc phân 

tích các vấn đề trong thực tiễn. Đồng thời, việc 

chuẩn bị cho một nghiên cứu trường hợp đòi 

hỏi trình độ, kiến thức chuyên môn cũng như 

thực tiễn ngành nghề, thời gian và công sức. 

Đây là một trong những yếu tố khiến nhiều 

giảng viên gặp khó khăn trong việc áp dụng 

phương pháp này. Do đó, các trường đại học 

cần đầu tư xây dựng các ngân hàng cơ sở dữ 

liệu nghiên cứu trường hợp theo các lĩnh vực 

học hoặc ngành học. Nếu phương pháp dạy học 

nghiên cứu trường hợp được đầu tư nghiên cứu 

và áp dụng đúng cách trong các trường đại học 

ở Việt Nam sẽ là giải pháp hữu hiệu góp phần 

rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo lý luận với 

thực tiễn. 
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